
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI HÀ NỘI
CƠ SỞ 3-CHÙA LÁNG

Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

8H30 B101

Hạch toán 
định mức

1-5
Hạch toán 
định mức

1-5

T.Phương B215B T.Phương B101B

Thứ 7 Chủ nhật

ZKT K11
Sáng

Chiều

THI TỔ CHỨC 
HTKT

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2019-2020 (TUẦN TỪ 13/01/2020)
         KHÓA 11, 12 CHÙA LÁNG

Tên lớp
quản lý

Thời 
gian

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Chiều

ZQTKD K11
Sáng

ZTCNH K11
Sáng
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Sáng

Chiều

K11 ZCNTT
Sáng

Chiều

Trang 1
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Thời 
gian

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

NV Lễ Tân 1-5

C.Thùy Anh B215A 8h 101B

8h30 215A

Ngiệp vụ lễ 
tân ngoại 
giao
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215A 215A
Thầy 
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BD&SC 
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khí

6-10

BD&SC 
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khí
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T. Chinh
Phòng 
thực 
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T. Chinh

Phòng 
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hành 02
T. Chinh
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thực hành 
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Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Chiều

ZCNOTO01-
K11

Sáng

ZQTKS K11 
+ZQTNH K11

Gặp mặt BLĐ Viện 
triển khai chương 
trình ngành QTKS

Chiều

ZVNH-K11
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CÔNG CHÚNG

ZDVPL K11

Trang 2
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Thiết bị 
lạnh và 
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1-5'
Thiết bị 
lạnh và 
ĐHKK

1-5'

T.Thái 108B T.Thái 108B
S

Hệ thống 
ĐHKK cục 
bộ

06-10'

Thầy Tú 108A

PLZ-K12 Sáng

QTKDZ K12
Sáng

Sáng

Chiều
ZĐL- K11

Sáng

Chiều

KTZ K12
Chiều

ZĐCN-K11, 
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Sáng
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Chiều
13H00 214

Mạng máy 
tính cơ bản

6-10

Thầy Hiển 101B 13H00
Phòng 
máy

QTKSZ K12
8h 101B

CBMAZ K12

HDDLZ K12

Sáng

Chiều
Hệ thống 
ĐHKK cục 
bộ

06-10'

Thầy Tú 108A

An toàn lao 
động và tổ 
chức  quản 
lý sản xuất
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An toàn 
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và tổ chức  
quản lý 
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6-10
Tiếng anh cơ 

bản 2
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T. Biền 108B T. Biền 108B C.Lan  B108B 

ĐLZ-K12

Chiều

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng
Gặp mặt BLĐ Viện 

Sáng

K12 ZCNTT
THI BẢO TRÌ VÀ 
SỬA CHỮA MÁY 

TÍNH

THI LÝ LUẬN 

Chiều

Sáng

CNOTZ K12
Chiều

Sáng
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TAZ K12
Sáng

Chiều
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